
Tuần 22 (Từ ngày 17/2/2025 đến ngày 21/2/2025)          Lớp 4A3    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

17/02 

Sáng 

 1 64 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu ý nghĩa ngày 

Tết cổ truyền của dân tộc - Biểu diễn thời 

trang ngày Tết - CĐ: Giáo dục Kĩ năng phòng 

chống ma túy 

 

2 85 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 3  

3 148 Tiếng Việt 

Bài 7: Đọc: Con muốn làm môt cái cây 

LGQCN: GD ý thức trách nhiệm với những 

người gặp khó khăn, hoạn nạn: GD quyền 

được bảo vệ, hỗ trợ trong những tình huống 

đặc biệt như bị tai nạn nhưng xung quanh 

không có người cứu giúp. 

BGĐT,BN 

4 106 Toán Bài 44: Chia cho số có 2 chữ số(Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 5 149 Tiếng Việt LTVC: Bài 7: LT về vị ngữ BGĐT,BN 

6 68 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

7 43 TALK Unit 8 Part 1 NN (hướng dẫn project 2)  

Ba 

18/02 

Sáng 

1 43 GDTC Bài 4: Nhảy dây (Tiết 2)  

2 86 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 3  

3 150 Tiếng Việt 
Bài 7: Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử 

dụng một sản phẩm 
BGĐT,BN 

4 107 Toán Bài 44:Chia cho số có 2 chữ số(Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 43 Khoa học 
Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (T2) 

*LG PTTNTT: Phòng tránh ngộ độc 
BGĐT,BN 

6 22 Đạo đức 

Bài 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè ( 

Tiết 2) 

LGTLVM: Thân thiện với bạn bè Biết 

nhường nhịn bạn bè là cách nuôi dưỡng tình 

bạn  

Quyền con người: Quyền được tôn trọng và 

lắng nghe ý kiến.Quyền được tham gia các 

hoạt động văn hoá.Quyền được tự do kết giao 

bạn bè.Quyền được bình đẳng, tôn 

trọng.Quyền được bảo vệ không phân biệt đối 

xử.Bổn phận đối với bản thân.Bổn phận đối 

với cộng đồng, xã hội 

BGĐT,BN 

7 43 Lịch sử - Địa lí 

Cố đô Huế - tiết 2 

LGQPAN: Tinh thần đoàn kết, đồng cam 

cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng 

với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và 

Mỹ.  

BGĐT,BN 

8 69 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

19/02 

Sáng 

1 22 Toán TA REVIEW: Unit 5 & Unit 6 (Ôn  bài 5 và 6)  

2 151 Tiếng Việt Bài 8: Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (Tiết 1) BGĐT,BN 

3 152 Tiếng Việt Bài 8: Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (Tiết 2) BGĐT,BN 



4 108 Toán Bài 44:Chia cho số có 2 chữ số(Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 22 Công nghệ 

Bài 7: GT bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (T 2) 

CDS: Sử dụng được dụng cụ để lắp, tháo và 

lắp được một số mô hình lắp ghép đơn giản. 

- Biết tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu, thông tin và 

nội dung theo cách đơn giản trong môi 

trường có cấu trúc số để tạo ra những sản 

phẩm lắp ghép khác. 

- Trình bày, giới thiệu được một trong số các 

sản phẩm của bản thân hoặc bạn bè dựa trên 

các thông tin, tranh ảnh… đã tạo ra trên môi 

trường số. 

BGĐT,BN 

6 44 Lịch sử - Địa lí Phố cổ Hội An - tiết 1 BGĐT,BN 

7 87 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 3  

8 44 GDTC Bài 4: Nhảy dây (Tiết 3)  

 

 

Năm

20/02 

Sáng 

1 153 Tiếng Việt Bài 8: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm   BGĐ,BNT 

2 22 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

3 109 Toán 
Bài 45: Thực hành và trải nghiệm ước lượng 

trong tính toán 
BGĐT,BN 

4 65 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi 

xâm hại thân thể 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 22 Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

6 44 Khoa học 

Ôn tập  chủ đề Nấm 

*LG PTTNTT: Phòng tránh ngộ độc 

Quyền con người: Quyền được chăm sóc 

sức khỏe.- Bổn phận của trẻ em với gia đình. 

BGĐT,BN 

7 88 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Fun time and project  

Sáu 

21/02 

Sáng 

1 154 Tiếng Việt Bài 8: Đọc mở rộng BGĐT,GN 

2 22 Tin học Bài 20. Định dạng văn  bản trong trang chiếu BGĐT,BN 

3 110 Toán Bài 46: Tìm số TBC ( Tiết 1)   BGĐT,BN 

4 70 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

Chiều 

5 66 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: * Sinh hoạt theo chủ đề: Sống 

an toàn. Lành mạnh: PT bị xâm hại) 

LG Bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học”: 

Nhớ ơn thầy cô 

BGĐT,BN 

6 22 Mĩ thuật Bài 2: Nhân vật với trang phục DT ( T2) BGĐT,BN 

7 44 TALK Unit 8 Part 1 (Nhắc nhở project 2) BGĐT,BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày 4 tháng 2 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 



 

 

 


